Biểu 09/TKTH-KHCN-ĐP
GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31/12 năm …….)

	Ngày gửi báo cáo: ………………….
(trước 10/03 theo dấu bưu điện)
	Đơn vị báo cáo: Sở KH&CN Tỉnh/tp …….
Đơn vị nhận báo cáo: Cục Thông tin KH&CN Quốc gia 


 

	 
	Mã số
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Giải thưởng trong nước
	Giải thưởng quốc tế 

	
	
	
	
	Giải thưởng Hồ Chí Minh 
	Giải thưởng Nhà nước 
	Giải thưởng Bộ/ ngành
	Giải thưởng Bộ/ngành
	Giải thưởng khác
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. TỔNG SỐ GIẢI THƯỞNG ĐƯỢC NHẬN
	01
	Giải thưởng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1. Chia theo giải thưởng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1. Giải thưởng cho tập thể
	02
	Giải thưởng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2. Giải thưởng cho cá nhân 
	03
	Giải thưởng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2. Chia theo lĩnh vực khoa học:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1. Khoa học tự nhiên
	04
	Giải thưởng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ 
	05
	Giải thưởng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.3. Khoa học y, dược
	06
	Giải thưởng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.4. Khoa học nông nghiệp 
	07
	Giải thưởng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.5. Khoa học xã hội 
	08
	Giải thưởng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.6. Khoa học nhân văn
	09
	Giải thưởng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. SỐ NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN GIẢI THƯỞNG
	 
	Người 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trong đó số Nữ
	10
	Người 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	
Người lập biểu 
	………, ngày …… tháng ….. năm ………
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


